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STT Mã số Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Giá T.B(Đ) Thành tiền

I VẬT LIỆU

1 TT Khung móng bulong  M24 móng cột đèn cái 8,0 550.000 4.400.000
2 A33.1321 Aptmat 1 pha <=10Ampe cái 8,0 105.000 840.000

A33.0146 Bảng điện gỗ phip + cầu đấu bảng 8,0 150.000 1.200.000
0014 Băng dính cuộn 2,0 10.000 20.000
0012 Băng vải cuộn 2,0 5.000 10.000
0013 Băng vải cách điện cuộn 2,0 50.891 101.782
0033 Bê tông M200 m3 6,4 1.000.000 6.400.000
0061 Cột thép bát giác liền cần cao 8m cột 8,0 4.164.000 33.312.000
0066 Củi kg 7,0 10.000 70.000

2 0050 Cao đèn LD Lighting, công suất 100w, DIM cấp cái 107,0 2.540.000 271.780.000

0069 Dây 2x2,5mm2 m 73,080 25.400 1.856.232
0101 Hộp nối cáp ngầm hộp 1,0 640.000 640.000

3 0110 Nhựa Bitum kg 7,0 16.000 112.000
TỔNG VẬT LIỆU 320.742.014

II NHÂN CÔNG

1 N2.30 Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 công 1,0 263.800, 263.800,
N2.35 Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 công 1,5 288.500, 432.750,
N2.35 Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 công 40,0 288.500, 11.540.000,

2 N2.40 Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 công 35,0 313.200, 10.962.000,
TỔNG NHÂN CÔNG 23.198.550

III MÁY THI CÔNG

1 M102.0101 Cần trục ô tô 3T ca 2,0 2.500.000, 5.000.000,

2 M106.0105 Ô tô vận tải thùng 5T ca 2,0 2.000.000, 4.000.000,

3 M102.1802 Xe nâng 12m ca 4,0 2.500.000, 10.000.000,

TỔNG MÁY THI CÔNG 19.000.000

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MÓI KIỂU MẪU THUỘC ĐỊA BÀN XÃ 
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